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NGƯỜI CAO TUỔI

 

Người cao tuổi có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục con cháu vềnhân cách và giữ vai trò quan trọng

trong gia đình và xã hội. Việc chăm sóc đờisống vật chất, tinh thần và tiếp tục phát huy vai trò của người

cao tuổi làtrách nhiệm của gia đình, Nhà nước và toàn xã hội, là thể hiện bản chất tốtđẹp, đạo lý, truyền

thống của dân tộc ta;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm1992;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 6 về Chươngtrình xây dựng luật, pháp lệnh năm

2000;

Pháp lệnh này quy định về việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huyvai trò của người cao tuổi.

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Người cao tuổi theo quy định của Pháp lệnh này là công dân nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt

Nam từ 60 tuổi trở lên.

Điều 2. Ngườicao tuổi được gia đình, Nhà nước và xã hội phụng dưỡng, chăm sóc và phát huyvai trò theo

quy định của pháp luật.

Mọicông dân phải kính trọng và có trách nhiệm giúp đỡ người cao tuổi.

Điều 3.Việc phụng dưỡng người cao tuổi là trách nhiệm chủ yếu của gia đình có ngườicao tuổi

Ngườicao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập được Nhà nước vàxã hội trợ giúp.

Điều 4.Nhà nước có chính sách phù hợp về chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống vậtchất, tinh thần, tạo

điều kiện để người cao tuổi sống khỏe, sống vui, sống cóích; đồng thời phát huy vai trò của người cao

tuổi trong sự nghiệp xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc.

Điều 5.Uỷ ban nhân dân các cấp có kế hoạch chăm sóc người cao tuổi; tổ chức vận độngxã hội đóng góp

nhằm tạo điều kiện chăm sóc và phát huy vai trò của người caotuổi.
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Điều 6.Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ biết ơn, kínhtrọng và chăm sóc

người cao tuổi.

Điều 7.Người cao tuổi phải nêu gương tốt trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức vàchấp hành pháp luật,

giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹpcủa dân tộc.

Điều 8.Việc tổ chức các cơ sở chăm sóc người cao tuổi phải căn cứ vào tình hình thựctế, nhu cầu chăm

sóc người cao tuổi và theo quy định của pháp luật.

Chương II

PHỤNG DƯỠNG, CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Điều 9.

1.Phụng dưỡng người cao tuổi là chu cấp về kinh tế, chăm sóc, động viên tinhthần, tôn trọng nguyện vọng

chính đáng nhằm bảo đảm nhu cầu cơ bản của ngườicao tuổi về ăn, mặc, ở, đi lại, sức khỏe, học tập, văn

hóa, thông tin và giaotiếp.

2.Người có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi là vợ hoặc chồng, con, cháu ruột.

3.Người có nghĩa vụ phụng dưỡng không được từ chối nghĩa vụ phụng dưỡng.

Điều 10.

1.Người có nghĩa vụ phụng dưỡng tùy theo hoàn cảnh cụ thể phải sắp xếp nơi ở phù hợp với điều

kiện sức khỏevà tâm lý của người cao tuổi.

2.Người có nghĩa vụ phụng dưỡng phải chu cấp chi phí điều trị khi ốm đau và maitáng khi người cao tuổi

chết.

3.Nghiêm cấm mọi hành vi ngược đãi, hành hạ, bắt người cao tuổi làm việc quá sức.

Điều 11.

1.Người có nghĩa vụ phụng dưỡng không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người caotuổi có thể ủy nhiệm

cho cá nhân hoặc tổ chức dịch vụ chăm sóc người cao tuổi,nhưng phải được người cao tuổi đồng ý.

2.Cá nhân hoặc tổ chức dịch vụ được ủy nhiệm có trách nhiệm thực hiện đầy đủnhững cam kết với người

ủy nhiệm về chăm sóc người cao tuổi.

3.Người cao tuổi có quyền yêu cầu thay đổi cá nhân hoặc tổ chức dịch vụ được ủynhiệm chăm sóc mình,

nếu cá nhân hoặc tổ chức dịch vụ đó không làm tròn tráchnhiệm.

Điều 12.Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập được:

1.Trợ cấp xã hội hoặc nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội;

2.Khám, chữa bệnh miễn phí;

3.Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), cơ sở bảotrợ xã hội tổ chức, chi phí

mai táng khi chết.



Điều 13. Ngườicao tuổi được ưu tiên trong khám, chữa bệnh; khi tham gia giao thông công cộngvà vui

chơi giải trí.

Điều 14.

1.Người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú. Trạm y tế cấp xãcó trách nhiệm theo dõi,

quản lý và trực tiếp chăm sóc sức khỏe, tổ chức khámsức khỏe định kỳ cho người cao tuổi phù hợp với

điều kiện cụ thể của địa phương;kinh phí do ngân sách địa phương hỗ trợ.

2.Người cao tuổi tàn tật, cô đơn không nơi nương tựa bị ốm đau nhưng không thểđến khám, chữa bệnh tại

nơi quy định thì Trưởng trạm y tế cấp xã cử cán bộ y tếđến khám, chữa bệnh tại nơi ở củangười cao tuổi.

Điều 15.Các bệnh viện của Nhà nước phải có khoa lão khoa hoặc dành một số giường đểđiều trị bệnh

nhân là người cao tuổi và tổ chức nghiên cứu về chuyên môn, kỹthuật điều trị cho người cao tuổi.

Điều 18.Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn cáccơ sở khám, chữa bệnh ởtuyến trước

vềchuyên môn, kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; tăng cường nghiêncứu trong lĩnh vực

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi; bồi dưỡng vànâng cao trình độ cho cán bộ y tế trong

việc khám, chữa bệnh cho người caotuổi; triển khai các hình thức giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông

về tậpluyện để giúp người cao tuổi nâng cao kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chămsóc sức khỏe.

Điều 17.Uỷ ban nhân dân các cấp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chứckinh tế, tổ chức xã

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dânvà mọi công dân căn cứ vào điều kiện cụ thể

hỗ trợ người cao tuổi tổ chức thamquan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước.

Điều 18.Việc đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo công trình công cộng phải tính đến nhucầu hoạt động và

chăm sóc người cao tuổi.

Điều 19. Nhànước và xã hội tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được hưởng thụ văn hóavà tham gia

các hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc.

Điều 20.Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền chủ trương củaĐảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, phát huy vai trò và phảnánh cuộc sống của người cao tuổi, giáo dục

ý thức kính trọng, quan tâm giúp đỡngười cao tuổi và biểu dương người tốt, việc tốt trong việc chăm sóc

người caotuổi.

Điều 21.Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân bằng nguồn kinh phí của mình đóng góp,đầu tư xây

dựng nhà dưỡng lão, cơ sở dịch vụ chăm sóc, trung tâm điều trị vàphục hồi sức khỏe, câu lạc bộ văn hóa,

thể thao, thể dục dưỡng sinh cho ngườicao tuổi và các hình thức tự nguyện khác giúp đỡ người cao tuổi ở

cộng đồng dân cư, cơ sở bảo trợxã hội.

Điều 22.Nhà nước khuyến khích tổ chức của người cao tuổi lập Quỹ chăm sóc người caotuổi với các hình

thức thích hợp. Quỹ chăm sóc người cao tuổi được hình thànhtừ nguồn đóng góp tự nguyện của người cao


